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BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I
 Năm học 2017 - 2018
BỘ MÔN: Anh
I.- Tình hình chung:
1. Tình hình nhân sự phụ trách bộ môn  (tổ trưởng, tổ phó):
 
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Văn bằng
cao nhất
	Năm vào
Ngành
	Công tác
kiêm nhiệm
	ĐTDĐ

	1.
	 Lê Thị Hà Thúy
	 TTCM
	ĐH
	2008
	GVCN
	0973334460


2. Tình hình giáo viên bộ môn:
 
	TT
	Trường THCS
	Tổng số GV
	Cân đối
	Trình độ chuyên môn

	
	
	
	Thừa
	Thiếu
	

	
	
	
	
	
	Trên ĐH
	Đại học
	Cao đẳng
	Khác

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1.
	 Lê Thị Hà Thúy
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	2. 
	Nguyễn Thị Thu Lan
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	3. 
	Nguyễn Quốc Hồng Soa
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	4.
	Đoàn Thị Thu Huyền
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	5.
	Vũ Hồng Hạnh
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	6.
	Trần Thị Hoàng Trâm
	
	X
	
	
	
	
	X
	

	7.
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	
	X
	
	
	X
	
	
	

	Tổng cộng
	
	7
	
	
	1
	5
	1
	


 II. Hoạt động chuyên môn.
1. Tình hình thực hiện chương trình.
- Thực hiện chương trình SGK lớp 6: thí điểm bộ sách I-learn smart world, thực hiện PPCT theo tinh thần vừa dạy vừa rút kinh nghiệm. 
THUẬN LỢI: 
+ Sách chia theo từng chủ đề phong phú, đa dạng.
           + Học sinh có thể ứng dụng thực tế.
           + Hình thức, tranh ảnh, trình bày đẹp, thu hút.
HẠN CHẾ: 
+ Nhiều từ vựng, quá sức với hs lớp 6.
           + Ngữ pháp, cấu trúc dàn trải, nhiều so với mức tiếp thu của hs lớp 6.
            + PPCT (2 tiết cho 2 trang sách Student's book và 2 trang workbook) là quá nặng đối với cả học sinh và giáo viên, không đủ thời gian để hoàn tất theo PPCT.
            + Phần speaking: 1 số hoạt động quá rắc rối, rườm rà gấy khó khăn cho hs và GV tiến hành.
            + Nội dung và các dạng bài tập chưa đáp ứng được yêu cầu, hình thức ra đề tập trung, thi HK. 
- Thực hiện chương trình SGK lớp 7, 8, 9: dạy đủ, dạy đúng PPCT, thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng, giảm tải.
- Tình hình đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ bộ môn: họp tổ chuyên môn 2 lần / tháng, thảo luận bài khó, đưa ra biện pháp khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả.
- Tình hình tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh: thực hiện đúng qui định, cột điểm, nội dung giới hạn chương trình, KT tập trung theo kế hoạch của BGH. 
- Công tác triển khai các hoạt động chuyên môn, xây dựng kế hoạch năm học bộ môn: Thực hiện  theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu. Có kế hoạch chuyên môn cụ thể cho từng hoạt động nộp BGH. Sinh hoạt chuyên môn 2 lần /1 tháng. Thao giảng một tháng 2 lần. 1 học kỳ 6 tiết cả tổ tham dự, giáo viên nào vằng phải dự giờ bù lại tiết thiếu.
2. Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học.
Tổ chức chuyên đề HKI: Revision for the first - term exam for grade - 6 - students ngày 8/12/2017, đối tượng: HS yếu kém môn Tiếng Anh khối 6
Dạy học theo chủ đề (số chủ đề thực hiện, thời gian, khối lớp thực hiện, kết quả đạt được) 
	STT
	KHỐI
	BÀI
	CHỦ ĐỀ
	KẾT QUẢ

	1
	6
	1
	Home
	Khá

	2
	
	2
	School
	Khá

	3
	
	3
	Friends
	Khá

	4
	
	4
	Entertainment
	Khá

	5
	
	5
	Around town
	Khá

	6
	7
	3
	At home
	Khá

	7
	
	5
	Work and place
	Khá

	8
	8
	1
	Friends
	Tốt

	9
	
	4
	Our past
	Tốt

	10
	9
	1
	Introduce our country
	Tốt

	11
	
	2
	Clothes in the world
	Tốt

	12
	
	5
	The media
	Tốt


Dạy học theo Giáo dục STEM (số chủ đề, số tiết thực hiện, thời gian, khối lớp thực hiện, kết quả đạt được) 
	STT
	KHỐI
	CHỦ ĐỀ
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	KẾT QUẢ

	1
	6
	Our Tet holiday
	tuần 17 + 18
	Tốt

	2
	7
	Our traditional dish
	tuần 17 + 18
	Tốt

	3
	8
	Peoples of Viet Nam
	tuần 10 +11
	Tốt

	4
	9
	National costumes
	tuần 10 + 11
	Tốt


3. Hoạt động ngoại khóa, giáo dục hướng nghiệp – phân luồng học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp:
· Giáo dục hướng nghiệp: HS khối 9 tham quan trường Cao đẳng nghề Thủ Đức.
· Hoạt động NGLL: thực hiện 2 tiết/ tháng, lồng chủ đề ATGT vì nụ cười ngày mai vào thang 10, 11, 12.
4. Công tác bồi dưỡng giáo viên, tổ chức hội thi, tổ chức làm đồ dùng dạy học
· GV tham gia hội giảng cấp trường ngày 20/11: cô Hạnh, giải Khuyến khích.
5. Tham gia các hoạt động của Phòng GDĐT, của Sở GDĐT.
· Tham gia họp chuyên môn, dự chuyên đề quận đầy đủ.
 
III.- Thống kê kết quả xếp loại học lực.
1. Thống kê điểm kiểm tra học kì I của bộ môn:
 
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	508
	66
	12.99%
	88
	17.32%
	117
	23.03%
	128
	25.20%
	109
	21.46%

	Lớp 7
	377
	91
	24.14%
	66
	17.51%
	80
	21.22%
	102
	27.06%
	38
	10.08%

	Lớp 8
	363
	132
	36.36%
	97
	26.72%
	77
	21.21%
	42
	11.57%
	15
	4.13%

	Lớp 9
	323
	73
	22.60%
	103
	31.89%
	93
	28.79%
	43
	13.31%
	11
	3.41%

	Tổng cộng
	1,571
	362
	23.04%
	354
	22.53%
	367
	23.36%
	315
	20.05%
	173
	11.01%


2. Thống kê kết quả xếp loại học lực học kì I của bộ môn:
 
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	508
	91
	17.91%
	136
	26.77%
	145
	28.54%
	91
	17.91%
	45
	8.86%

	Lớp 7
	377
	80
	21.22%
	94
	24.93%
	110
	29.18%
	80
	21.22%
	13
	3.45%

	Lớp 8
	363
	104
	28.65%
	101
	27.82%
	86
	23.69%
	52
	14.33%
	20
	5.51%

	Lớp 9
	323
	73
	22.60%
	106
	32.82%
	90
	27.86%
	47
	14.55%
	7
	2.17%

	Tổng cộng
	1,571
	348
	22.15%
	437
	27.82%
	431
	27.43%
	270
	17.19%
	85
	5.41%


IV.- Nhận xét, đánh giá.
1. Hoạt động chung.
a) Những hoạt động chung: (nêu khái quát những mặt mạnh, yếu)
- Những việc đã làm được: hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy theo PPCT, chuẩn kiến thức, lồng ghép, tích hợp, giáo dục STEM.
* Các hoạt động tâm đắc nhất 
· Đổi mới trong sinh hoạt tổ chuyên môn, thực hiện sinh hoạt theo hình thức thảo luận chủ đề.
· Áp dụng tích hợp, liên môn trong dạy học.
· Có kế hoạch giảng dạy, có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu
· Tham gia làm đồ dùng dạy học.
· Tham khảo các nguồn tại liệu phục vụ cho công tác giảng dạy.
· Chất lượng điểm thi HKI khối 8, 9 cao hơn so với chỉ tiêu đã đề ra.
* Các khó khăn, tồn tại, hạn chế 
· Tỉ lệ trên trung bình ở khối 6,7 chưa cao. Do số lượng từ trong mỗi bài nhiều, học sinh ít học từ dẫn đến việc không nhớ kiến thức cũ. Bên cạnh đó, việc đưa vào giảng dạy bộ sách I-Learn Smart World 6 còn khá mới mẻ gây khó khăn cho cả giáo viên và học sinh.
· Giáo viên đảm nhận nhiều lớp, trung bình mỗi giáo viên dạy 5 đến 6 lớp và dạy thêm phần Tiếng anh Tăng cường.
b) Kết quả giáo dục.
* So sánh, đánh giá kết quả học tập bộ môn ở Khối 6 so với HKI năm học trước 
Năm học 2016-2017: Tỉ lệ trên Trung Bình ở Khối 6 là 78,24% 
Năm học 2017-2018: Tỉ lệ trên Trung Bình ở Khối 6 là 53, 44% .
Đánh giá kết quả học tập bộ môn ở Khối 6 so với HKI năm học trước 
· Trong năm học 2017-2018 tỉ lệ trên Trung Bình của học sinh khối 6 giảm nhiều. Nhìn chung học sinh khối 6 chưa biết cách học bài nên dẫn đến việc học sinh thường xuyên không thuộc bài, kiến thức cũ không nắm được. Bên cạnh đó việc đưa vào giảng dạy bộ sách I-Learn Smart World còn khá mới mẻ gây khó khăn cho cả giáo viên và học sinh.
* So sánh, đánh giá kết quả học tập bộ môn ở Khối 7 so với HKI năm học trước 
Năm học 2016-2017 tỉ lệ trên Trung Bình của học sinh khối 7  là 68.22%
Năm học 2017-2018: Tỉ lệ trên Trung Bình ở Khối 7 là 62.86% .
Đánh giá kết quả học tập bộ môn ở Khối 7 so với HKI năm học trước 
· Tỉ lệ học sinh khối 7 năm học 2017-2018  trên Trung bình có giảm so với cùng kì năm học trước. Kết quả chưa được cải thiện mặc dù GV đã nỗ lực rất nhiều.
* So sánh, đánh giá kết quả học tập bộ môn ở Khối 8 so với HKI năm học trước 
Năm học 2016-2017: Tỉ lệ trên Trung Bình ở Khối 8 là 75,76% 
Năm học 2017-2018: Tỉ lệ trên Trung Bình ở Khối 8 là 84.3% .
Đánh giá kết quả học tập bộ môn ở Khối  8 so với HKI năm học trước 
- Số lượng học sinh trên trung bình ở khối 8 tăng so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu 14.5 %.
* So sánh, đánh giá kết quả học tập bộ môn ở Khối 9 so với HKI năm học trước .
Năm học 2016-2017: Tỉ lệ trên Trung Bình ở Khối 9 là 82,14% 
Năm học 2017-2018: Tỉ lệ trên Trung Bình ở Khối 9 là 83,28% .
Đánh giá kết quả học tập bộ môn ở Khối  9 so với HKI năm học trước .
-Số lượng học sinh trên trung bình ở khối 9 có tăng so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu 13,28%.
2. Hoạt động ngoại khoá, giáo dục toàn diện.
· Học sinh khối 9 tham quan hướng nghiệp trường Cao đẳng nghề Thủ Đức: thiết thực, giúp học sinh có cái nhìn mới về học nghề, hướng phát triển sau này. Đặc biệt là đối tượng học sinh yếu, trung bình.
3. Hoạt động chuyên môn.
· Hoàn thành đủ, đúng PPCT, kế hoạch nhiệm vụ bộ môn.
· Tuy nhiên, chất lượng bộ môn còn thấp ở khối 6, 7.
V.- Những kiến nghị.
                                                                           
      Duyệt của Hiệu trưởng                                   TTCM
     






 Lê Thị Hà Thúy 
